
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2  

Tên giáo viên: Đinh Thị Thu Hà – Ngô Thị Thu Hường  

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/04 đến 05/04 

Tuần 2 

Từ 08/04 đến 12/04 

Tuần 3 

Từ 15/04 đến 19/04 

Tuần 4 

Từ 22/04 đến 26/04 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ :  
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, trạng thái tâm lý của trẻ. 

+ Lưu ý: Trang phục của trẻ phù hợp thời tiết mùa hè, nhắc trẻ đội mũ, đeo khẩu trang khi 

đi ra ngoài nắng. 

- Quan sát và củng cố kỹ năng tự cất dép và cất balo của trẻ.  

* Trò chuyện: 
- Trò chuyện với trẻ về một số PTGT đường bộ: Ô tô, xe máy, xe đạp, ... 

- Trò chuyện với trẻ về PTGT đường sắt. 

- Xem tranh, hình ành và rò chuyện về các PTGT đường hàng không: Máy bay, khinh khí 

cầu, ... 

- Trò chuyện về một số PTGT đường thuỷ.  

- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn. Sử dụng từ "Ạ", biết 

chào hỏi (MT26)  

MT26 

Thể dục sáng 

* Khởi động: Đi theo nhạc kết hợp các kiều chân đi thường, đi nhanh, đi chậm,… 

* Trọng động: 

- Hô hấp:  

+ Tập hít vào, thở ra. 

- Tay:  

+ Đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Chân:  

+ Co duỗi từng chân. 

- Lưng, bụng, lườn:  

+ Nghiêng người sang hai bên  

* Hồi tĩnh: Làm những động tác giãn cơ. 

 



Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

 

Âm nhạc 
- Hát: Đừơng và chân 

+ Nghe hát: Đi đường 

em nhớ  

 

 

Âm nhạc 
- VĐTN: Đèn xanh 

đèn đỏ 

+ Nghe hát: Em là 

công an tí hon  

 

 

Âm nhạc 
- Hát: Đường em đi 

+ Nghe hát: Anh Phi 

công ơi  

 

 

Âm nhạc 
- VĐTN: Đoàn tàu 

nhỏ xíu 

+ TC ÂN: Khiêu vũ 

cùng bóng  

 

MT22 

T3 

 

Hoạt động tạo hình 
- Tô màu ô tô  

 

 

Hoạt động tạo hình 
- Vẽ đường về nhà  

 

 

Hoạt động tạo hình 
- Tô màu khinh khí 

cầu  

 

 

Hoạt động tạo hình 
- Dán tàu hoả  

 

T4 

Nhận biết tập nói 

- Ô tô tải  

 

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết phía trước 

- phía sau của bản 

thân trẻ (MT22)  

 

Nhận biết tập nói 

- Máy bay  

 

Hoạt động nhận biết 

- Ôn nhận biết phía 

trước - phía sau của 

bản thân trẻ  

 

T5 

 

Làm quen văn học 
Thơ: Bé và mẹ  

 

 

Làm quen văn học 
- Truyện: Câu chuyện 

về chú xe ủi  

 

 

Nghỉ lễ giỗ tổ 10/3 

 

 

Làm quen văn học 
- Truyện: Hai chú dê 

con  

 

T6 

Vận động 

- VĐCB: Chạy về 

phía trước 

+ TCVĐ: Chuyền 

bóng  

 

Vận động 

+ Ném xa bằng 1 tay 

TCVĐ: Đuổi theo 

bóng  

 

Vận động 

+ Trèo lên ván dốc 

TCVĐ: Gieo hạt  

 

Vận động 

- VĐCB: Bật xa 

+ TCVĐ: Bắt bóng  

 



Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐCMĐ 
- Quan sát nhà để xe của trường. 

- Quan sát ô tô 

- Quan sát xe máy 

- Quan sát xe đạp 

- Quan sát xe đạp điện 

* TCVĐ 
- Rồng rắn lên mây 

- Ô tô và chim sẻ 

- Xe về bến 

- Kéo co (Giao lưu cùng lớp D1) 

- Ai nhanh nhất 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với vòng.  

 

Tuần 2: 

* HĐCMĐ 
- Xem video một số PTGT đường thuỷ. 

- Quan sát thuyền buồm 

- Quan sát ca nô 

- Quan sát thuyền giấy 

- Quan sát tàu thuỷ 

* TCVĐ 
- Chèo thuyền 

- Thuyền về bến 

 



- Ô tô và chim sẻ 

- Thả thuyền giấy (Giao lưu cùng lớp D1) 

- Kéo co 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với vòng.  

 

Tuần 3: 

* HĐCMĐ 
- Xem video một số PTGT đường hàng không. 

- Quan sát máy bay 

- Quan sát khinh khí cầu 

- Quan sát cáp treo 

- Quan sát máy bay quân sự 

* TCVĐ 
- Máy bay 

- Rồng rắn lên mây. 

- Ô tô và chim sẻ 

- Kéo co (Giao lưu cùng lớp D1) 

- Bật qua xuối hái quả 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với vòng.  



Tuần 4: 

* HĐCMĐ 
- Xem video một số PTGT đường sắt. 

- Quan sát tàu hoả 

- Quan sát tàu cao tốc 

- Quan sát tàu siêu tốc 

- Quan sát một số PTGT đường sắt khác. 

* TCVĐ 
- Đoàn tàu tí xíu 

- Rồng rắn lên mây. 

- Ô tô và chim sẻ 

- Kéo mo cau (Giao lưu cùng lớp D1) 

- Kéo co 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với vòng.  

 

Chơi tập ở các góc 

* Góc "Thực hành cuộc sống"  

- Chuẩn bị: giầy, dây, ... 

- Dạy trẻ chơi: Buộc dây giầy, xâu dây.  

* Góc sách truyện  

- Chuẩn bị: sách, tranh ảnh nói về các PTGT. 

- Trẻ nghe kể chuyện, lật mở trang sách, làm sách về các PTGT 

* Góc HĐVĐV: (Góc TT tuần 1,3)  

- Dạy trẻ xếp ô tô, máy bay. 

- Chuẩn bị: các hạt có hình dạng khác nhau.  

* Góc vận động: 

MT39, 

MT14 



+ Vận động tinh: Chơi đồ chơi bảng bận rộn. 

+ Bài tập phát triển tâm vận động: Bóng rổ, tập các động tác thể dục theo mẫu. 

- chuẩn bị: Bảng chơi bận rộn, bóng rổ. 

* Góc "Hình và màu" (GTT tuần 2,4) 

- Trẻ làm thiệp, vẽ tranh, dán trang trí lớp, làm hoa nghệ thuật,.... 

- Chuẩn bị: Hồ, giấy màu, hoa, .... 

* Góc "Bế em" 

- Chuẩn bị: Bát, thìa, nồi xoong,... búp bê, ... 

- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi mô phỏng bế em, xúc cho em ăn và chăm sóc em bé.  

- Dạy trẻ ngồi chơi cùng bạn thân thiện, không có hành vi đánh, cấu, cắn bạn. (MT39)  

- Biết tránh một số vật dụng nguy hiểm 

- Xem tranh ảnh, chỉ vào những đồ vật, nơi nguy hiểm. 

- Không cho vật nhỏ vào tai; mũi; Không nghịch vật sắc nhọn. (MT14)  

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn có thói quen vệ sinh rửa tay sạch trước ăn. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Trẻ cầm thìa bằng tay phải, tay tái giữ 

bát, biết nhặt cơm rơi vãi vào đĩa 

- Rèn kỹ năng tự rửa tay, lau mặt trước ăn có sự giúp đỡ của cô.  

 

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

 

- Tuần 1:  
Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Em đi qua ngã tư đường phố" 

+ Nghe hát "Từ một ngã tư đường phố. 

+ Chơi trò chơi 'Mèo và chim sẻ" 

+ Rèn kỹ năng đeo khẩu trang và đội mũ 

+ Dạy trẻ kỹ năng không đi theo người lạ. 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

- Kỹ năng chuyển bóng bằng kẹp (MT8)  

 

MT8 



- Tuần 2:  
Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Em đi chơi thuyền" 

+ Xem video về một số PTGT đường thuỷ. 

+ Chơi trò chơi 'Thuyền về bến" 

+ Rèn kỹ năng rửa tay 

+ Dạy trẻ gấp thuyền giấy 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

 

- Tuần 3:  
Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Baby shark" 

+ Nghe hát "Anh phi công ơi" 

+ Chơi trò chơi 'Máy bay" 

+ Rèn kỹ năng lau mặt 

+ Thơ "Em đi máy bay" 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

 

- Tuần 4:  

Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Đoàn tàu nhỏ xíu" 

+ Xem video về một số PTGT đường sắt 

+ Chơi trò chơi 'Đoàn tàu tí xíu" 

+ Rèn kỹ năng buộc dây giày 

+ Dạy trẻ kỹ năng không đi theo người lạ. 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

 

Chủ đề - Sự kiện Bé thích chơi ô tô  Thuyền chạy ở đâu?  Máy bay  
Bé được đi tàu hỏa 

chưa?  
 



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

Ban giám hiệu 

 

Khối trưởng 

 

Giáo viên 

 

 


